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Câu 1: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phần tử tại một điểm trên phương truyền sóng là 
[image: image1.wmf]u4cos(20t)
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 (u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 60 cm/s. Bước sóng của sóng này là

A. 3 cm.
B. 5 cm.
C. 6 cm.
D. 9 cm.
Câu 2: Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi?

A. Biên độ của sóng.
B. Bước sóng.
C. Tốc độ truyền sóng.
D. Tần số của sóng.
Câu 3: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình 
[image: image2.wmf]u2cos(40t2x)
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(mm). Biên độ của sóng này là

A. 4 mm.
B. 2 mm.
C. 
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 mm.
D. 
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 mm.
Câu 4: Đơn vị độ tự cảm là henry, kí hiệu là H. Với 1H bằng

A. 1V.A.
B. 1J.A2 .
C. 1V/A.
D. 1J/A2.
Câu 5: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài 
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 đang dao động điều hoà. Tần số dao động của con lắc là

A. 
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Câu 6: Hãy chỉ ra phát biểu sai?
A. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường cho biết vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường đó chậm hơn trong chân không bao nhiêu lần.
B. Chiết suất tuyệt đối của mọi môi trường trong suốt đều lớn hơn hoặc bằng 1.
C. Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường luôn luôn lớn hơn 1.
D. Chiết suất tuyệt đối của chân không bằng 1.
Câu 7: Trên một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định, có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng trên dây là

A. 1 m.
B. 0,25 m.
C. 2 m.
D. 0,5 m.

Câu 8: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng 0. Khi nói về gia tốc của vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Gia tốc luôn ngược dấu với li độ của vật.

B. Vectơ gia tốc luôn cùng hướng với vectơ vận tốc.
C. Vectơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng.

D. Gia tốc có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ của vật.

Câu 9: Điện trường trong khí quyển gần mặt đất có cường độ 200 V/m, hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Một êlectron có điện tích - l,6.10-19  C ở trong điện trường này sẽ chịu tác dụng một lực điện có độ lớn và hướng như thế nào?

A. 3,2.10 -21 N ; hướng thẳng đứng từ trên xuống.
B. 3,2.10 -21 N ; hướng thẳng đứng từ dưới lên.
C. 3,2.10 -17 N ; hướng thẳng đứng từ trên xuống.
D. 3,2.10 -17 N ; hướng thẳng đứng từ dưới lên.
Câu 10: Ở mặt nước, có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình       uA = uB = 2cos20(t (mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động là

A. 4 mm.
B. 0 mm.
C. 2 mm.
D. 1 mm.

Câu 11: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là 
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 (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

A. 6 m/s.
B. 3 m/s.
C. 30 m/s.
D. 60 m/s.

Câu 12: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương nằm ngang. Nếu biên độ dao động tăng gấp đôi thì tần số dao động điều hoà của con lắc

A. không đổi.
B. tăng hai lần.
C. tăng 
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 lần.
D. giảm 2 lần.

Câu 13: Xét một vòng dây phẳng kín có diện tích S đặt trong từ trường đều 
[image: image12.wmf]B
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 hợp với pháp tuyến 
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 của vòng dây một góc
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 qua diện tích S bằng 0 khi

A. các đường sức từ hợp với mặt S một góc 
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B. các đường sức từ hợp với mặt S một góc 
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C. các đường sức từ song song với mặt S.
D. các đường sức từ vuông góc với mặt S.

Câu 14: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acos(t.  Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

A. 
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 m(2A2 .
C. m(A2.
D. m(2A2 .

Câu 15: Hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt là  x1 = 5cos(2πt+ 0,75π) (cm) và       x2 = 10cos(2πt+ 0,5π) (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn là

A. 0,5 π.
B. 1,25 π.
C. 0,25 π.
D. 0,75 π.

Câu 16: Một chất điểm dao động có phương trình 
[image: image20.wmf]x10cos(15t)
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 (x tính bằng cm, t tính bằng s). Chất điểm này dao động với tần số góc là

A. 5 rad/s.
B. 15 rad/s.
C. 10 rad/s.
D. 20 rad/s.

Câu 17:  Một bể chứa nước có độ sâu là 80 cm. Ở mặt nước, đặt một tấm gỗ có bán kính r. Một nguồn sáng S đặt dưới đáy bể và trên đường thẳng đi qua tâm của tấm gỗ. Biết chiết suất của nước là 
[image: image21.wmf]4

3

. Để tia sáng từ S không truyền ra ngoài không khí thì r có giá trị nhỏ nhất là

A. 68 cm.
B. 55 cm.
C. 63 cm.
D. 91 cm.
Câu 18: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là A1 và A2. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

A. |A1 – A2|.
B. 
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D. A1+A2.
Câu 19: Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng λ. Hệ thức đúng là

A. v = λf.
B. v =  
[image: image24.wmf]f
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C. v = 
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.
D. v = 2πfλ.

Câu 20: Một vật sáng đặt trước thấu kính, trên trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba lần vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn. Ảnh của vật ở vị trí mới bằng ba lần vật. Cho biết đoạn dời vật là      12 cm.Tiêu cự của thấu kính là 

A. 18 cm.
B. -8 cm.
C. -20 cm.
D. -18 cm.
Câu 21: Một êlectron di chuyển không vận tốc đầu đi được đoạn đường 1cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của lực điện, trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Công của lực điện trường là

A. +1,6.10-16 J.
B. -1,6.10-18 J.
C. +1,6.10-18 J.
D. -1,6.10-16 J.
Câu 22: Phương của lực lo-ren-xơ
A. vuông góc với đường sức từ và vectơ vận tốc của hạt.
B. trùng với phương của vectơ cảm ứng từ
C. vuông góc với đường sức từ nhưng trùng với phương của vận tốc của hạt.
D. trùng với phương của vectơ vận tốc của hạt.
Câu 23: Ở cùng một nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có chiều dài 
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 dao động với chu kì    T1 = 4 s, con lắc đơn có chiều dài 
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dao động điều hòa với chu kì T2 = 3 s. Chu kì dao động của con lắc đơn có độ dài 
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A. 2,65 s.
B. 3,5 s.
C. 1 s.
D. 5 s.
Câu 24: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?

A. Biên độ và tốc độ.
B. Biên độ và gia tốc.
C. Biên độ và cơ năng.
D. Li độ và tốc độ.

Câu 25: 

[image: image44.emf](3)

(2)

B

(1)

M

O

-2a

-

b

b

2a

x

 (

cm

)

u

 (

cm

)

[image: image45.png]Hinh 50.5




Câu 26: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng
A. 10 Hz.
B. 15 Hz .
C. 5 Hz.
D. 20 Hz.
Câu 27: Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường

A. là phương thẳng đứng.
B. trùng với phương truyền sóng.
C. là phương ngang.
D. vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 28: Hai điểm M, N gần dòng điện thẳng dài mà khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện. Nếu gọi cảm ứng từ gây ra bởi dòng điện đó tại M là BM, tại N là BN thì
A. BM = 0,25BN.
B. BM = 0,5BN.
C. BM = 2BN.
D. BM = 4BN.
Câu 29: Một đoạn dòng điện nằm song song với đường sức từ của từ trường đều và có chiều ngược với chiều của đường sức từ. Gọi F là lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đó thì
A. F còn phụ thuộc chiều dài của đoạn dòng điện.
B. F ≠ 0.
C. F = 0.
D. F còn phụ thuộc vào độ lớn của cảm ứng từ.
Câu 30: Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?

A. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.

C. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.

D. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.
Câu 31: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc là 119 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ của nó là 2,20 ± 0,01 (s). Lấy π2 = 10 và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là

A. g = 9,8 ± 0,2 (m/s2).
B. g = 9,7 ± 0,1 (m/s2).
C. g = 9,7 ± 0,2 (m/s2).
D. g = 9,8 ± 0,1 (m/s2).

Câu 32: 



Câu 33: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo có độ cứng 50 N/m dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khi pha của dao động là 
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 thì vận tốc của vật là 
[image: image31.wmf]203
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cm/s. Lấy π2 = 10. Khi vật đi qua vị trí có li độ 3π  cm thì động năng của con lắc là

A. 0,030 J.
B. 0,721 J.
C. 0,075 J.
D. 0,362 J.

Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nuớc, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 4 cm. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là

A. 1 cm.
B. 2 cm.
C. 4 cm.
D. 8 cm.
Câu 35: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp ở A và B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: 
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. Biết AB = d = 12 cm, tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 20 cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 6 cm trên mặt chất lỏng có chung đường trung trực với AB. Trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao động với biên độ cực đại. Hỏi khoảng cách từ AB đến CD có thể đạt giá trị lớn nhất là

A. 18,75 cm.
B. 20,73 cm.
C. 17,73 cm.
D. 16,73 cm.
Câu 36: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m = 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m. Nâng vật nặng lên theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo không bị biến dạng, rồi truyền cho nó vận tốc 
[image: image33.wmf]1030

 cm/s thẳng đứng hướng lên. Lấy g = 10 m/s2. Nếu lực cản của môi trường tác dụng lên vật nặng có độ lớn không đổi và bằng FC = 0,2 N. Tốc độ lớn nhất của vật sau khi truyền vận tốc là

A. 0,540 m/s.
B. 0,586 m/s.
C. 0,276 m/s.
D. 0,760 m/s.

Câu 37: Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi OB dài L mô tả như hình 3. Điểm O trùng với gốc tọa độ. Thời điểm ban đầu sóng có hình ảnh là đường số (1), sau thời gian nhỏ nhất là ∆t và 3∆t kể từ t = 0 thì hình ảnh sóng lần lượt là đường số (2) và đường số (3). Tốc độ truyền sóng là v, biên độ sóng tới là a. Tốc độ dao động cực đại của điểm M là

A. [image: image34]
B. [image: image35]

C. [image: image36]
D. [image: image37]
Câu 38: Một lò xo có độ cứng 20 N/m, đầu trên được treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ A có khối lượng 100 g, vật A được nối với vật B khối lượng 100 g bằng môt sợi dây mềm, mảnh, không dãn và đủ dài. Từ vị trí cân bằng của hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống dưới một đoạn 20 cm rồi thả nhẹ để vật B đi lên với vận tốc ban đầu bằng không. Khi vật B bắt đầu đổi chiều chuyển động thì bất ngờ bị tuột khỏi dây nối. Bỏ qua các lực cản, lấy g = 10 m/s2. Khoảng thời gian từ khi vật B tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là

A. 0,26 s.
B. 0,68 s.
C. 0,30 s.
D. 0,28 s.

Câu 39: Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ có khối lượng m treo ở đầu sợi dây nhẹ, không dãn có chiều dài 
[image: image38.wmf]l

, đầu trên của dây gắn vào điểm O cố định. Đặt hệ vào không gian từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng quĩ đạo của quả cầu, chiều hướng vào trong, độ lớn là B . Tích điện cho quả cầu điện tích q  (q > 0). Kích thích cho con lắc dao động, lực căng dây khi quả cầu đi qua vị trí cân bằng ở thời điểm lực Lo-ren-xơ hướng xuống là

A. 
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Câu 40: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với biên độ dao động của các điểm bụng là a. M là một phần tử dây dao động với biên độ 0,5a . Biết vị trí cân bằng của M cách điểm nút gần nó nhất một khoảng 2 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là

A. 3 cm.

B. 12 cm.

C. 16 cm.

D. 24 cm.
---------------------------------------------

----------- HẾT ----------

TRƯỜNG THPT SƠN TÂY                                          KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1

ĐÁP ÁN: MÔN: Vật Lí;  LỚP : 12
     Năm học 2019-2020
	
	Mã đề

	Câu
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218

	1
	B
	C
	C
	D
	B
	C
	A
	C

	2
	C
	B
	A
	C
	D
	A
	D
	D

	3
	D
	B
	B
	D
	B
	D
	D
	B

	4
	D
	D
	B
	D
	B
	D
	C
	D

	5
	B
	D
	D
	B
	C
	B
	A
	B

	6
	C
	C
	C
	C
	B
	C
	C
	C

	7
	D
	C
	C
	B
	B
	B
	C
	A

	8
	B
	B
	B
	A
	D
	D
	D
	B

	9
	C
	A
	C
	D
	C
	A
	C
	D

	10
	A
	C
	A
	C
	A
	C
	C
	A

	11
	A
	A
	D
	C
	C
	C
	B
	A

	12
	B
	A
	C
	D
	C
	D
	A
	A

	13
	C
	C
	A
	B
	B
	C
	D
	C

	14
	A
	A
	A
	C
	A
	A
	A
	B

	15
	C
	B
	D
	B
	A
	A
	C
	C

	16
	B
	A
	D
	A
	D
	A
	D
	B

	17
	A
	D
	C
	A
	A
	D
	B
	D

	18
	A
	B
	A
	D
	B
	B
	D
	D

	19
	D
	C
	D
	B
	D
	D
	C
	A

	20
	C
	B
	B
	D
	C
	B
	A
	A

	21
	B
	A
	D
	A
	D
	D
	D
	C

	22
	D
	D
	D
	B
	D
	A
	B
	A

	23
	C
	A
	B
	D
	D
	B
	A
	D

	24
	A
	B
	B
	C
	C
	C
	B
	C

	25
	B
	D
	D
	A
	C
	A
	C
	A

	26
	D
	C
	A
	D
	A
	C
	B
	A

	27
	A
	B
	D
	A
	A
	B
	A
	B

	28
	B
	D
	A
	C
	B
	A
	B
	B

	29
	D
	D
	C
	B
	A
	B
	B
	C

	30
	B
	B
	B
	A
	A
	C
	A
	D

	31
	B
	B
	C
	B
	D
	A
	C
	A

	32
	C
	D
	D
	A
	D
	C
	A
	A

	33
	B
	D
	A
	D
	B
	B
	B
	B

	34
	D
	D
	B
	B
	A
	B
	B
	B

	35
	D
	A
	B
	D
	D
	D
	A
	D

	36
	A
	B
	B
	C
	C
	C
	A
	A

	37
	A
	C
	C
	C
	C
	D
	D
	D

	38
	C
	A
	C
	A
	B
	A
	B
	C

	39
	D
	A
	D
	A
	A
	B
	C
	A

	40
	A
	C
	D
	B
	A
	A
	D
	D


Trên một tờ giấy vẽ hai vạch cách nhau 1mm như hình 1. Đưa tờ giấy ra xa mắt dần cho đến khi thấy hai vạch đó như nằm trên một đường thẳng. Biết năng suất phân li của mắt người bình thường là 3.10-4  rad , khoảng cách gần đúng từ mắt đến tờ giấy là


A. 3,33 m.			B. 2,33 m.


C. 1,33 m.			D. 4,13 m. 








   Hình 1                                                                  





Người ta mắc hai cực của một nguồn điện với một biến trở. Thay đổi điện trở của biến trở, đo hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn điện và cường độ dòng điện I chạy qua mạch người ta vẽ được đồ thị như hình 2, giá trị của suất điện động E và điện trở trong r của nguồn là


A. E = 4,5 V; r = 4,5 𝛺.	B. E = 4,5 V; r = 0,25 𝛺.


C. E = 4,5 V; r = 1 𝛺.		D. E = 9 V; r = 4,5 𝛺.











Hình 2
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